
 
 

BIỂU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 365/KH-THLHP ngày 29/9/2025 của trường Tiểu học Lê Hồng Phong) 
 

Thời gian Nội dung công việc 
Người/bộ phận 

thực hiện 

Cách thức công 

khai 

(Theo QĐ tại Điều 

14/TT09 và thực tế 

nhà trường) 

Ghi 

chú 

 

Tháng 

8/2025 

1. Rà soát các ND đã công khai trên cổng TTĐT theo Mục C kế 

hoạch này 
VP   

2. Thực hiện công khai các nội dung cần bổ sung VP, CNTT   

3. Công khai bảng lương và phụ cấp của CBGVNV tháng VP, CNTT, KT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

4. Công khai Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân 

viên; Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung 

BGH, VP, 

CNTT 
- Trang website   

5. Công khai Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 

2025 - 2026 

NV Thư viện, 

PHT 
- Trang website  

6. Công khai các chương trình phối hợp với nhà trường trong năm 

học 2025  – 2026  
KT, CNTT, KT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

6. Công khai đơn vị cung cấp suất ăn bán trú; đơn vị cung cấp nước 

uống trong năm học 2025  – 2026  
KT, CNTT - Trang website  

7. Công khai Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học 

trước 
PHT, CNTT - Trang website  
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Tháng 

9/2025 

1. Kế hoạch giáo dục của trường năm học 2025 - 2026 PHT, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

2. Quy chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong 

việc chăm sóc, giáo dục học sinh; 
PHT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

3. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 9 NVYT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

Bảng tin sân trường 

 

4. Thực hiện phổ biến các nội dung công khai tới 100% cha mẹ học 

sinh 
BGH 

- Tại cuộc họp 

CMHS đầu năm 
 

5. Công khai bảng lương, phụ cấp; nâng lương & hưởng phụ cấp 

thâm niên của CBGVNV tháng 9 
KT, CNTT 

- Trang website 

Nhóm zalo trường 
 

6. Công khai các văn bản hướng dẫn thu – chi KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Bảng tin sân 

trường 

Tại cuộc họp CMHS 

đầu năm 

 

7. Công khai Thông báo các khoản thu năm học 2025  – 2026; 

Thông báo các khoản thu tháng 9 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Bảng tin sân 
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trường 

Tại cuộc họp CMHS 

đầu năm 

8. Công khai các quy định của nhà trường năm học 2025  

- 2026 
VP, CNTT 

- Trang website 

Nhóm zalo trường 
 

9. Công khai kết quả đánh giá CBGVNV tháng 9 VP, CNTT 
- Trang website 

Nhóm zalo trường 
 

Tháng 

10/2025 

1. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 9 PHT, CNTT 
- Trang website 

Nhóm zalo trường 
 

2. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 10 NVYT, CNTT 
- Trang website 

Nhóm zalo trường 
 

3. Thông báo các khoản thu tháng 10 KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

Nhóm zalo CMHS 

các lớp 

 

4. Công khai bảng lương, phụ cấp; nâng lương & hưởng phụ cấp 

thâm niên của CBGVNV tháng 10 
KT, CNTT 

- Trang website 

Nhóm zalo trường 
 

5. Công khai Nghị quyết HNVC, NLĐ; các quy chế; nội 

quy; quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2025 - 2026 
Hà, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

Bảng tin phòng 

HĐSP 

 

6. Công khai danh sách trợ cấp, miễn giảm chi phí học tập năm học KT, CNTT - Trang website  
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2025 -2026 - Nhóm zalo trường 

Nhóm zalo CMHS 

các lớp 

7. Công khai kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 10 VP, CNTT 
- Trang website 

Nhóm zalo trường 
 

Tháng 

11/2025 

8. Công khai tình hình thực hiện dự toán quý III/2025  KT, CNTT 
- Trang website 

Nhóm zalo trường 
 

1. Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 10/2025  VP, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Cuộc họp HĐSP 

tháng 

 

2. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 11 NVYT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

 

3. Công khai bảng lương, phụ cấp; nâng lương & hưởng phụ cấp 

thâm niên của CBGVNV tháng 11 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

4. Thông báo các khoản thu tháng 11 KT, CNTT 

- Cổng TT điện tử 

nội bộ 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 
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5. Công khai kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 11/2025  PHT, CNTT 

- Bảng tin phòng 

HĐSP 

- Nhóm zalo trường 

- Trang website 

 

Tháng 

12/2025 

1. Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 11/2025  VP, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Cuộc họp HĐSP 

tháng 

 

2. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 12 NVYT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

- Bảng tin sân 

trường 

 

3. Công khai bảng lương, phụ cấp; nâng lương & hưởng phụ cấp 

thâm niên của CBGVNV tháng 12/2025  
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

4. Công khai chi khoản tiết kiệm cuối năm 2025  KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Cuộc họp HĐSP 

 

5. Công khai Thông báo các khoản thu tháng 12/2025  KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Bảng tin sân 
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trường 

6. Công khai kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 12/2025  VP, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

Tháng 

01/2026 

1. Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 12/2025  VP, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

2. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 1 NVYT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

- Bảng tin sân 

trường 

 

3. Công khai bảng lương, phụ cấp; nâng lương & hưởng phụ cấp 

thâm niên của CBGVNV tháng 01/2026 
KT, CNTT 

 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

 

4. Công khai Thông báo các khoản thu tháng 01/2026 KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

 

5. Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối HK1 

năm học 2025  – 2026 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

6. Công khai bản kê khai tài sản năm 2025  của BGH KT, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
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7. Công khai kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 1/2026 VP, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

8. Công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026; Quy chế quản lý tài 

sản công năm 2026 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

9. Công khai các ND tài chính: Tình hình thực hiện dự toán quý 

IV/2025; Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách năm 2026; Dự 

toán thu chi ngân sách năm 2026 ;… 

KT, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

Tháng 

02/2026 

1. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 01/2026  
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

2. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 2 NVYT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

- Bảng tin sân 

trường 

 

3. Công khai bảng lương và phụ cấp; DS CBGVNV nâng lương, 

hưởng phụ cấp thâm niên tháng 2 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

4. Công khai thông báo các khoản thu tháng 2 KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

 

5. Công khai kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 2 VP, CNTT - Trang website  
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- Nhóm zalo trường 

Tháng 

3/2026 

1. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 2 VP, CNTT 

- Bảng tin phòng 

hội đồng 

- Cổng nội bộ TT 

điện tử 

- Tại buổi họp 

HĐSP 

 

2. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 3 NVYT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

- Bảng tin sân 

trường 

 

3. Công khai bảng lương và phụ cấp; DS CBGVNV nâng lương và 

hưởng phụ cấp thâm niên tháng 3 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

4. Thông báo các khoản thu tháng 3 KT, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

5. Công khai kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 3 VP, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

Tháng 

4/2026 
1. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 3 KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
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2. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 4 NVYT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

- Bảng tin sân 

trường 

 

3. Công khai bảng lương và phụ cấp; DS CBGVNV nâng lương và 

hưởng phụ cấp thâm niên tháng 4 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

 

4. Công khai Thông báo các khoản thu tháng 4 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

5. Công khai tình hình thực hiện dự toán quý I/2026 KT, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

6. Công khai kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 4 KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Cuộc họp HĐSP 

 

Tháng 

5/2026 

1. Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 4 VP, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

2. Thực đơn hằng ngày của học sinh – tháng 5 NVYT, CNTT 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

- Bảng tin sân 

trường 

 

3. Công khai bảng lương và phụ cấp ; DS CBGVNV nâng lương KT, CNTT - Trang website  
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và nâng, hưởng phụ cấp thâm niên tháng 5 - Nhóm zalo trường 

4. Công khai Thông báo các khoản thu tháng 5 KT, CNTT 

- Cổng TT điện tử 

nội bộ 

- Nhóm zalo trường 

 

5. Công khai Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 5 

và Kết quả đánh giá thi đua cuối năm học 2025 - 2026 
VP, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

6. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 5/2026  VP, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

Tháng 

6/2026 

1. Công khai Kết quả giáo dục năm học 2025 - 2026 VP, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

2. Công khai kế hoạch tổ chức CLB hè 2026  VP, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

- Bảng tin sân 

trường 

 

3. Công khai bảng lương và phụ cấp; DS CBGVNV nâng lương và 

nâng, hưởng phụ cấp thâm niên tháng 6 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

4. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 6 KT, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

5. Công khai Kế hoạch tuyển sinh; Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm 

học 2026 - 2027 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
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- Nhóm zalo 

CMHS các lớp 

Tháng 

7/2026 

1. Công khai bảng lương và phụ cấp; DS CBGVNV nâng lương và 

nâng, hưởng phụ cấp thâm niên tháng 7 
KT, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

3. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 7 KT, CNTT 
- Trang website 

- Nhóm zalo trường 
 

4. Công khai danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 năm học 2026 - 

2027 
VP, CNTT 

- Trang website 

- Nhóm zalo trường 

- Bảng tin sân 

trường 

 

 


